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THÔNG TƯ

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ

của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi

trường;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định quản lý nhiệm

vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên

và Môi trường, bao gồm xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tuyển chọn, tổ

chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu và công bố kết quả của

nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
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Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, thực

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý, tham

gia thực hiệnnhiệm vụ khoa học và công nghệ do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ

quan thuộc Chính phủ quản lý.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cơ quan chủ quản các nhiệm vụ khoa học và công nghệ là Bộ Tài nguyên và Môi

trường.

2. Bộ chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia là các Bộ, cơ quan

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành) được Thủ tướng

Chính phủ giao chủ trì tổ chức thực hiện các chương trình/đề án quốc gia về khoa

học và công nghệ. Bộ Tài nguyên và Môi trường là Bộ chủ trì đối với các nhiệm vụ

thuộc các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia mà Bộ Tài nguyên và

Môi trường được giao chủ trì.

3. Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệlà tổ chức khoa học và

công nghệ hoặc tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao chủ trì thực

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

4. Đơn vị quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là đơn vị quản lý

nhiệm vụ) là đơn vị đầu mối được giao trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà

nước về hoạt động khoa học và công nghệ đối với mỗi cấp quản lý tương ứng.

5. Chủ nhiệm là người được giao tổ chức triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ

theo Quyết định phê duyệt tổ chức chủ trì thực hiện, cá nhân chủ nhiệm và dự toán

kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ của cấp có thẩm quyền.

6. Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ là tập hợp các nhiệm vụ khoa học và

công nghệ cấp bộ (đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm) có

mục tiêu chung giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ phục vụ phát triển, ứng

dụng khoa học và công nghệ trung hạn hoặc dài hạn thuộc phạm vi quản lý của Bộ

Tài nguyên và Môi trường.



7. Đề án khoa học cấp bộ là nhiệm vụđược xây dựng dựa trên cơ sở yêu cầu cần

xác định cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ việc xây dựng cơ chế, chính sách, pháp

luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

8. Dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ là nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp

với phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm ứng dụng kết

quả nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm để thử nghiệm các giải

phápkhoa học và công nghệ, các mô hình quản lý kinh tế - xã hội hoặc sản xuất thử

sản phẩm mới ở quy mô nhỏ nhằm hoàn thiện chúng trước khi đưa vào sản xuất và

đời sống.

9. Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng là nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm

bảo đảm hoạt động nghiên cứu thường xuyên của tổ chức khoa học và công nghệ,

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động hoặc

văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức

khoa học và công nghệ.

10. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở là những vấn đề khoa học và công

nghệ cần được giải quyết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các đơn vị thuộc phạm

vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 4. Nguyên tắc tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện
nhiệm vụ khoa học và công nghệ
1. Nguyên tắc chung:

a) Việc tuyển chọn, giao trực tiếp phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng;

kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp phải được công bố công khai trên cổng thông tin

điện tử hoặc các phương tiện thông tin đại chúng;

b) Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp được đánh giá thông qua hoạt

động của Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ do các cơ quan quản lý nhà nước

có thẩm quyền thành lập.

Việc đánh giá được tiến hành bằng phương thức chấm điểm theo các nhóm tiêu chí

cụ thể qua phiếu đánh giá quy định tại phụ lục kèm theo Thông tư này;



c) Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định chọn tổ chức, cá

nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội

đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Trường hợp cần thiết, có thể lấy ý kiến của chuyên gia tư vấn độc lập trước khi quyết

định.

2. Nguyên tắc tuyển chọn:

a) Đáp ứng các nguyên tắc chung quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Thực hiện khi nhiệm vụ có nhiều tổ chức và cá nhân có khả năng tham gia thực

hiện;

c) Danh mục các nhiệm vụ; điều kiện, thủ tục tham gia tuyển chọn phải được thông

báo công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc trên

các phương tiện thông tin đại chúng khác trong thời gian 60 ngày đối với nhiệm vụ

cấp quốc gia, 30 ngày đối với nhiệm vụ cấp bộ.

3. Nguyên tắc giao trực tiếp:

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ được giao trực tiếp khi đáp ứng các nguyên tắc

chung quy định tại khoản 1 Điều này và đáp ứng một trong các trường hợp quy định

tại khoản 1 Điều 30 luật Khoa học và Công nghệ.

Điều 5. Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm
nhiệm vụ khoa học và công nghệ;điều kiện triển khai các
nhiệm vụ khoa học và công nghệ
1. Tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký tuyển chọn hoặc được giao trực tiếp chủ trì

thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia phải đáp ứng quy định tại

Điều 4 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017của Bộ trưởng

Bộ Khoa học và Công nghệban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và

cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân

sách nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN).

2. Tổ chức tham gia đăng ký tuyển chọn hoặc được giao trực tiếp chủ trì nhiệm vụ

khoa học và công nghệ cấp bộ và cấp cơ sở phải đồng thời đáp ứng các yêu cầu

sau:



a) Là tổ chức khoa học và công nghệ hoặc có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa

học và công nghệ, có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh

vực nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đủ điều kiện về nhân lực, thiết

bị và cơ sở vật chất cho việc thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả.

b)Không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Đến thời điểm nộp hồ sơ chưa hoàn trả đầy đủ kinh phí thu hồi theo hợp đồng thực

hiện các nhiệm vụ trước đây;

- Nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộkhác

chậm so với thời hạn kết thúc hợp đồng nghiên cứu trên 02 tháng mà không có ý

kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ không

được tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp trong thời hạn một (01) năm kể từ ngày

kết thúc hợp đồng;

-Có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ hoặc sau khi kết thúc mà không

triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản

xuất, đời sống theo hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và yêu

cầu của bên đặt hàng, không được đăng ký tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực

tiếp trong thời gian ba (03) năm, tính từ thời điểm có kết luận của cơ quan có thẩm

quyền;

- Không thực hiện nghĩa vụ chuyển giao, đăng ký, nộp lưu giữ các kết quả thực hiện

nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; không báo cáo ứng

dụng kết quả của nhiệm vụ theo quy định sẽ không được đăng ký tuyển chọn, giao

trực tiếp trong thời gian hai (02) năm;

- Sau khi đã nhận kết quả nghiên cứu hoặc sau khi đã nghiệm thu báo cáo kết quả

các nhiệm vụ cấp cơ sở mà không sử dụng kết quả nghiên cứu trong công tác quản

lý nhà nước và hoạt động điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường, quan trắc, dự

báo và các hoạt động khác có liên quan của đơn vị sẽ không được đăng ký tuyển

chọn, giao trực tiếp trong thời gian ba (03) năm.

3. Cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ và cấp cơ

sở phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu:


